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BỘ CÂU HỎI
Thi viết tìm hiểu Pháp luật về hôn nhân và gia đình

và Pháp luật về phòng chống bạo lực trong gia đình”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 31 KH/ĐAPL ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo Đề án)
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Những người có họ trong phạm vi ba đời là:

a. Những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

b. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

c. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em có cùng ông bà nội, ngoại.


d.Cả 3 đều đúng.

Câu 2: Luật Hôn nhân gia đình cấm các hành vi nào sau đây:


a. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

b. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;


c. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;


d. Tất cả các hành vi trên.

Câu 3: Nhận định nào sau đây là sai?


a. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.


b. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế, được tặng cho hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản là tài sản chung của vợ chồng.


c. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.


d. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Câu 4: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ:


a. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.


b. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.


c. Phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.


d. a và b đúng.

Câu 5: Bạo lực gia đình là gì?

a. Bạo lực gia đình là hành vi của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.


b. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.


c. Bạo lực gia đình là hành vi có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.


d. Bạo lực gia đình là hành vi chiếm đoạt tài sản đối với thành viên khác trong gia đình.

Câu 6: Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm: 


a. Cơ sở khám, chữa bệnh; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 


b. Cơ sở bảo trợ xã hội; Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 


c. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 


d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 7: Các cá nhân, cơ quan tổ chức nào không có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau cha mẹ khi ly hôn:


a. Người thân thích


b. Quỹ bảo trợ trẻ em.


c. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;


d. Hội Liên hiệp Phụ nữ

Câu 8: Khi phát hiện vụ bạo hành trẻ em, phụ nữ, bạo hành gia đình hoặc có nhu cầu tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng gia đình, người dân có thể gọi đến đường dây nóng:


a. 1080


b. 1800 1567.


c. 114


d. không có

Câu 9: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình:

a. Kịp thời, chủ động, kiên trì.


b. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 


c. Không cần giữ bí mật thông tin đời tư của các bên.


d. Khách quan, công minh, có lý, có tình.

Câu 10: Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:


a. Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;


b. Vợ chồng đang không có con chung;


c. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.


d. Cả a, b, c đều đúng
Phần 2: Câu hỏi tự luận:

Câu 11: Hiện nay, tình trạng bạo lực gia đình đang là vấn đề nóng được xã hội đặc biệt quan tâm, bạn hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và giải pháp để tránh xảy ra tình trạng bạo lực trong gia đình.

Câu 12: Bạn hãy đề xuất các giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên. Tại đơn vị, bạn đã thực hiện việc tuyên truyền pháp luật cho thanh niên và người dân như thế nào?

